         UBND XÃ TRẦN THƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN BÌNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất Năm học 2025-2026
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Diện tích/phòng

	I
	Số phòng học/số lớp
	 15
	

	II
	Hạng mục phòng học, phòng hành chính quản trị
	 
	

	1
	Phòng học kiên cố
	15
	67,5

	2
	Phòng học bộ môn
	 0
	-

	-
	Phòng học bộ môn Âm nhạc
	1
	66

	-
	Phòng học bộ môn Mỹ Thuật
	1
	66

	-
	Phòng học bộ môn Tin học
	1
	66

	-
	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ
	2
	132

	3
	Khối phòng hỗ trợ học tập
	
	

	-
	Thư viện
	3
	90

	-
	Phòng thiết bị giáo dục
	1
	30

	-
	Phòng đội
	1
	30

	4
	Khối phụ trợ
	
	

	-
	Phòng Y tế trường học
	1
	30

	5
	Khối hành chính quản trị
	
	

	-
	Phòng hiệu trưởng
	1
	30

	-
	Phòng phó hiệu trưởng
	1
	30

	-
	Văn phòng
	1
	75

	-
	Phòng Văn thư
	1
	30

	6
	Khu sân chơi, thể dục thể thao
	
	

	-
	Sân trường 
	1
	6950

	-
	Sân thể dục thể thao
	1
	1100

	7
	Khu vệ sinh và khu để xe
	
	

	+
	Khu vệ sinh
	
	

	-
	Vệ sinh giáo viên
	2
	30

	-
	Vệ sinh học sinh
	1
	110

	+
	Khu để xe
	
	

	-
	Để xe giáo viên
	1
	45

	-
	Để xe học sinh
	2
	200

	III
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	0
	

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	15 
	 

	2.1
	Khối lớp 1
	 3
	 

	2.2
	Khối lớp 2
	 3
	 

	2.3
	Khối lớp 3
	 3
	 

	2.4
	Khối lớp 4
	 3
	 

	2.5
	Khối lớp 5
	3
	

	IV
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	15
	

	V
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	

	1
	Ti vi
	15
	 

	2
	Cát xét
	2
	 

	3
	Bộ thiết bị âm thanh
	 1
	 

	6
	Máy tính phục vụ công tác quản lý, văn phòng
	2
	 


 

	 TT
	Hạ tâng kỹ thuật 
	Có
	Không

	1
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	 

	2
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	X
	 

	3
	Kết nối internet
	X
	 

	4
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	X
	 

	5
	Tường rào xây
	X
	 

	  
	Trần Thương, ngày 15 tháng 10 năm  2025
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


                                                                          Trương Mạnh Hồng
